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QUYẾT ĐỊNH
CỦATHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 132/2006/Q Đ-TTg NGÀY31 THÁNG 5 NĂM 2006
VỀ CHẾ ĐỘ PHỤCẤP ƯU ĐàI THEO NGHỀ ĐỐI VỚI CÔNGCHỨC, VIÊN CHỨC
NGÀNH KIỂM LÂM, BẢO VỆTHỰC VẬT, THÚ Y VÀ KIỂM SOÁT ĐÊ ĐIỀU
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chínhphủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 ;
Căn cứNghị định số 204/2004/ND-CP ngày 14 tháng 12 năm2004 của Chính phủ về chế độ tiềnlương đối với cán bộ, công chức, viênchức và lực lượng vũ trang;
Xét đề nghị của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộtrưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng BộTài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Phạm vi và đối tượng áp dụng
Quyết địnhnày quy định chế độ phụ cấp ưuđãi theo nghề đối với công chức, viênchức trực tiếp làm chuyên môn được xếplương theo mã ngạch thuộc các ngành kiểm lâm,bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đêđiều.
Điều 2.Mức phụ cấp và cách tính
1. Mức phụcấp ưu đãi được quy định nhưsau:
a) Ngành kiểm lâm:
- Mức phụcấp 50% áp dụng đối với công chứcngạch kiểm lâm làm việc trên địa bàn xã cóphụ cấp từ 0,7 trở lên;
- Mức phụcấp 45% áp dụng đối với công chứcngạch kiểm lâm làm việc trên địa bàn xã cóphụ cấp khu vực từ 0,4 đến 0,5;
- Mức phụcấp 40% áp dụng đối với công chứcngạch kiểm lâm làm việc trên địa bàn xã cóphụ cấp khu vực từ 0,1 đến 0,3 ;
- Mức phụcấp 30% áp dụng đối với công chức, viênchức ngạch kiểm lâm làm việc tại các Hạt,Trạm kiểm lâm nơi có phụ cấp khu vựctừ 0,7 trở lên;
- Mức phụcấp 25% áp dụng đối với công chứcngạch kiểm lâm làm việc trên địa bàn xã không cóphụ cấp khu vực và công chức, viên chứcngạch kiểm lâm làm việc tại các Hạt, Trạmkiểm lâm nơi có phụ cấp khu vực từ 0,4đến 0,5;
- Mức phụcấp 20% áp dụng đối với công chức, viênchức ngạch kiểm lâm làm việc tại các Hạt,Trạm kiểm lâm nơi có phụ cấp khu vựctừ 0,1 đến 0,3;
- Mức 15% ápdụng cho công chức, viên chức ngạch kiểm lâm làmviệc tại các Hạt, Trạm nơi không có phụcấp khu vực và các Đội kiểm lâm cơđộng;
- Mức phụcấp 10% áp dụng đối với các công chức, viênchức ngạch kiểm lâm trực tiếp làm nhiệmvụ bảo vệ rừng tại các Chi cục kiểmlâm, các Trung tâm kỹ thuật bản vệ rừng.
b) Ngành bảo vệthực vật, thú y:
- Mức phụcấp 25% áp dụng đối với công chức, viênchức chuyên môn làm việc tại các Trạm Bảovệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Kiểmdịch động vật, thực vật nội địahoặc cửa khẩu nơi có phụ cấp khu vựctừ 0,7 trở lên;
- Mức phụcấp 20% áp dụng đối với công chức, viênchức chuyên môn làm việc tại các Trạm Bảovệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Kiểmdịch động vật, thực vật nội địahoặc cửa khẩu nơi có phụ cấp khu vựctừ 0,4 đến 0,5; 
- Mức phụcấp 15% áp dụng đối với công chức, viênchức chuyên môn làm việc tại các Trạm Bảovệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Kiểmdịch động vật, thực vật nội địahoặc cửa khẩu nơi có phụ cấp khu vựctừ 0,1 đến 0,3;
- Mức phụcấp 10% áp dụng đối với các công chức, viênchức chuyên môn làm việc tại các Trạm Bảovệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Kiểmdịch động vật, thực vật nộiđịa hoặc cửa khẩu nơi không có phụcấp khu vực; các công chức, viên chức chuyên môntrực tiếp làm kiểm dịch động vật,thực vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệsinh thú y, chẩn đoán bệnh động vật,điều tra phát hiện và dự tính dự báo bảo vệthực vật, giám định và kiểm nghiệmthuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vậttại các Chi cục Bảo vệ thực vật và Chicục Thú y tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, Trung tâm thú y hoặc Chi cục kiểm dịchthực vật vùng, Trung tâm chuyên ngành thuộc Cục Thú yvà thuộc Cục Bảo vệ thực vật.
c) Ngành kiểm soátđê điều:
- Mức phụcấp 20% áp dụng đối với các công chức, viênchức ngạch kiểm soát đê điều làm việctại các Đội, Hạt kiểm soát đê biển;
- Mức phụcấp 15% áp dụng đối với các công chức, viênchức ngạch kiềm soát đê điều làm việctại các Đội, Hạt kiểm soát đê sông.
2. Các mức phụcấp ưu đãi quy định tại Khoản 1Điều này được tính theo lương ngạch,bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chứcvụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượtkhung (nếu có) và được chi trả cùng kỳlương hàng tháng.
Điều 3.Nguồn kinh phí
Nguồnkinh phí thực hiện chế độ phụ cấpưu đãi theo nghề theo quy định tại Quyếtđịnh này được thực hiện như sau:
1. Đối vớicác cơ quan, đơn vị được ngân sách nhànước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạtđộng, phụ cấp ưu đãi do ngân sách nhànước bảo đảm theo phân cấp ngân sáchhiện hành trong dự toán ngân sách được giao hàngnăm cho cơ quan, đơn vị;
2. Đối vớicơ quan thực hiện chế độ tự chủ,tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chếvà kinh phí quản lý hành chính và đơn vị sựnghiệp công lập thực hiện quyền tựchủ tài chính theo quy định của Chính phủ,phụ cấp ưu đãi do cơ quan, đơn vị chitrả từ nguồn kinh phí được giao thựchiện chế độ tự chủ, tự chịutrách nhiệm
Điều 4.Hiệu lực thi hành
1.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày,kể từ ngày đăng Công báo.
2. Quyếtđịnh này thay thế Quyết định số 66/2002/Q Đ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2002 của Thủtướng Chính phủ về chế độ trợcấp đối với cán bộ, công chức kiểm lâmcông tác trên địa bàn xã.
3. Đối vớicông chức kiểm lâm đã được hưởngchế độ trợ cấp quy định tạiQuyết định số 66/2002/Q Đ-TTg ngày 27 tháng 5năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chếđộ trợ cấp đối với cán bộ, côngchức kiểm lâm công tác trên địa bàn xãđược tính hưởng chế độ phụcấp ưu đãi theo nghề quy định tạiQuyết định này kể từ ngày 01 tháng 10 năm2004.
Điều 5.Hướng dẫn và trách nhiệm thi hành
1. Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônchủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và BộTài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hànhQuyết định này.
2. Các Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦTƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
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